

Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật theo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Nhà nước và pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn (Phần 2)
Loại học phần: Tự chọn
[bookmark: _GoBack]Mã số học phần:  LLC-07			Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết(nếu có):
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS.Nguyễn Thị Hồi
	Cộng tác viên
	Ngochoi1956@yahoo.com 
	0856127680

	2
	PGS.TS.Lê Văn Long
	Cộng tác viên
	vuonglonghlu@gmail.com 
	0988800899

	3
	GS.TS.Nguyễn Minh Đoan
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Minhdoan3000@yahoo.com 
	0904368668

	4
	TS.Bùi Xuân Phái
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	phailaw@gmail.com 
	0903266863

	5
	TS.Nguyễn Văn Năm
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	vannamdhl@gmail.com 
	0913525794

	`6
	TS.Đoàn Thị Tố Uyên
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	uyenxdvbpl@gmail.com           
	0904554246


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Trang bị cho người học những tri thức lý luận và thực tiễn cơ bản về những vấn đề nhà nước và pháp luật Việt Nam bao gồm: Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn; Xây dựng pháp luật ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam - lý luận và thực tiễn; Tổ chức thực hiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; Văn hóa pháp luật ở Việt Nam.
Về kỹ năng: Thông qua các kiến thức đã trang bị cho người học, học phần này cũng sẽ giúp người học vận dụng các nội dung đã học vào việc nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học pháp lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước cũng như hệ thống pháp luật.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. Nguyễn Minh Đoan		Email: minhdoan3000@yahoo.com    Điện thoại:  0904368668
2. Lê Văn Long		Email: vuonglonghlu@gmail.com        Điện thoại:  0988800899      
2.2. Nội dung giảng dạy:
- Khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay:
+ Lý do phải xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam
+ Các giải pháp cần thực hiện để xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 
2.3. Tài liệu tham khảo:
*Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Bài giảng của giảng viên (file mềm hoặc bản cứng)
+ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân – lý luận và thực tiễn, GS. VS. Nguyễn Duy Quý, PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn (Đồng chủ biên), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2008, các trang từ 157-176.
+ Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb. Tư pháp, Hà Nội – 2016, chương Nhà nước pháp quyền. 
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, GS. TSKH. Đào Trí Úc (Chủ biên), Nxb. Tư pháp, Hà Nội – 2006.
- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, GS. TSKH. Đào Trí Úc (Chủ biên), Nxb. Chính trị quốc gia – 2005.
Vấn đề/chuyên đề 2:Xây dựng pháp luật ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. Đoàn Thị Tố Uyên             Email: uyenxdvbpl@gmail.com           Điện thoại: 0904554246 
2. Nguyễn Văn Năm 	            Email: 	vannamdhl@gmail.com           Điện thoại: 0913525794
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Khái niệm xây dựng pháp luật.
- Yêu cầu đối với việc xây dựng pháp luật.
- Các phương thức và quy trình xây dựng pháp luật.
- Các nguyên tắc xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay.
2.3. Tài liệu tham khảo: 	
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Bài giảng của giảng viên (file mềm hoặc bản cứng).
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
[bookmark: loai_1_name]- Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.
- Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố 6 án lệ mẫu.
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Các luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2011. 
Vấn đề/chuyên đề 3: Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam - lý luận và thực tiễn
2.1. Họ và tên giảng viên:    
1. Đoàn Thị Tố Uyên             Email: uyenxdvbpl@gmail.com           Điện thoại: 0904554246
2. Nguyễn Văn Năm 	            Email: 	vannamdhl@gmail.com           Điện thoại: 0913525794
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
- Xử lý văn bản quy phạm pháp luật
-Thực trạng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật hiện nay
2.3. Tài liệu tham khảo: 	
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Bài giảng của giáo viên
- Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb Tư pháp 2015, chương 6
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, luận án tiến sĩ Luật học.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý văn bản QPPL sai trái, Tạp chí Nhà nước – pháp luật số 6/2008
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Về kiểm tra VBQPPL ở VN hiện nay, Tạp chí Luật học số 6/2011
- TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10/2011
- Nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL, trang web của Bộ Tư pháp
Vấn đề/chuyên đề 4:Tổ chức thực hiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật
2.1. Họ và tên giảng viên:    
1. Nguyễn Minh Đoan		Email: minhdoan3000@yahoo.com    Điện thoại:  0904368668
2. Bùi Xuân Phái                    Email: phailaw@gmail.com                Điện thoại: 0903266863
 
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Cơ sở lý luận và pháp lý của theo dõi thi hành pháp luật
- Nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật
- Chủ thể theo dõi thi hành pháp luật 
- Cơ chế theo dõi thi hành pháp luật
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Nguyễn Minh Đoan (chủ biên), Pháp luật, lối sống và văn hóa công sở, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2011.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Lê Vương Long, “Hành vi và hành vi pháp luật”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 9/2006.
+ Nguyễn Văn Năm, “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Luật học, số 5/2018.
Vấn đề/chuyên đề 5:Văn hóa pháp luật ở Việt Nam
2.1. Họ và tên giảng viên:    
1. Lê Văn Long		Email: vuonglonghlu@gmail.com        Điện thoại:  0988800899      
2. Nguyễn Minh Đoan		Email: minhdoan3000@yahoo.com    Điện thoại:  0904368668
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Cơ sở lý luận về văn hóa pháp luật
- Cơ sở lý luận về lối sống theo pháp luật 
- Khái quát về văn hóa pháp luật và lối sống theo pháp luật ở Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật (1998), Trường Đại học Luật Hà Nội
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Sách tham khảo:
+ Montesquieu: Tinh thần pháp luật, Nxb Giáo dục, H, 1996
+ Rút Xô: Bàn về khế ước xã hội, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1992 
- Các bài tạp chí:
+ Lê Vương Long: Văn bản hành chính thông dụng-những vấn đề lý luận và thực tiễn ở nước ta hiện nay, Tạp chí Luật học số 06/2006. 
+ Lê Vương Long: Bảo đảm pháp chế đối với văn bản hành chính thông dụng, Tạp chí Hiến kế lập pháp số 09/2006 
+ Lê Vương Long: Vấn đề nhận thức pháp lý của cá nhân, Tạp chí Luật học số 02/1996
+ Lê Vương Long: Động cơ hóa hành vi pháp luật, Tạp chí NCLP, số 01/2000
+ Lê Vương Long: Hành vi và hành vi pháp luật, Tạp chí NNPL, số 09/2006
+ Lê Vương Long: Chuẩn mực pháp lý với quá trình hội nhập và phát triển ở nước ta hiện nay, Tạp chí Dân chủ pháp luật số 01/2007
Vấn đề/chuyên đề 6: Trách nhiệm pháp lý của Nhà nước Việt Nam – Lý luận và thực tiễn.
2.1. Họ và tên giảng viên: 
   1. Lê Văn Long		Email: vuonglonghlu@gmail.com        Điện thoại:  0988800899      
2. Bùi Xuân Phái                    Email: phailaw@gmail.com                Điện thoại: 0903266863
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Khái niệm trách nhiệm bồi thường của nhà nước
- Các trường hợp nhà nước phải bồi thường 
- Nguyên tắc bồi thường của nhà nước
- Quản lý nhà nước về công tác bồi thường
- Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Bài giảng Giảng viên giao (file cứng hoặc file mềm)
- Hiến pháp Việt Nam năm 2013
- Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn
	4
	
	
	8
	12

	2
	Xây dựng pháp luật ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn
	4
	
	
	8
	12

	3
	Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam - lý luận và thực tiễn
	4
	
	
	8
	12

	4
	Tổ chức thực hiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật
	4
	
	
	8
	12

	5
	Văn hóa pháp luật ở Việt Nam
	4
	
	
	8
	12

	6
	Trách nhiệm pháp lý của Nhà nước Việt Nam – Lý luận và thực tiễn
	4
	
	
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 06 bài tập nhóm có thuyết trình (tương ứng với 06 chuyên đề).
b) Thang điểm đánh giá: đánh giá theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 01 chữ số thập phân. 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Nộp bài tiểu luận vào buổi thảo luận cuối cùng của học phần. Tên đêf tài tiểu luận do học viên tự chọn phù hợp với nội dung các chuyên đề của học phần. 
b) Thang điểm đánh giá: đánh giá theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 01 chữ số thập phân.
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay:
+ Lý do phải xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam
+ Các giải pháp cần thực hiện để xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


2. Vấn đề/chuyên đề 2: Xây dựng pháp luật ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái niệm xây dựng pháp luật.
- Yêu cầu đối với việc xây dựng pháp luật.
- Các phương thức và quy trình xây dựng pháp luật.
- Các nguyên tắc xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


3. Vấn đề/Chuyên đề 3: Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam - lý luận và thực tiễn
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
- Xử lý văn bản quy phạm pháp luật
-Thực trạng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật hiện nay
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


4. Vấn đề/Chuyên đề 4: Tổ chức thực hiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Cơ sở lý luận và pháp lý của theo dõi thi hành pháp luật
- Nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật
- Chủ thể theo dõi thi hành pháp luật 
- Cơ chế theo dõi thi hành pháp luật
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


5. Vấn đề/Chuyên đề 5: Văn hóa pháp luật ở Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Cơ sở lý luận về văn hóa pháp luật
- Cơ sở lý luận về lối sống theo pháp luật 
- Khái quát về văn hóa pháp luật và lối sống theo pháp luật ở Việt Nam
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


6. Vấn đề/Chuyên đề 6: Trách nhiệm pháp lý của Nhà nước Việt Nam – Lý luận và thực tiễn.
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái niệm trách nhiệm bồi thường của nhà nước
- Các trường hợp nhà nước phải bồi thường 
- Nguyên tắc bồi thường của nhà nước
- Quản lý nhà nước về công tác bồi thường
- Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
- Thu bài tiểu luận 
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4
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